
THE SEMESTER 1ST 

Grade 1 – Week 3 

Unit 1: FAMILY _ LESSON 1 

A. REVIEW: 
• Vocabulary: 

1. Mother: mẹ 

 

2. Father: bố  

• Sentence:  

This is my ( mother) : Đây là (mẹ) của tôi 

(Có thể thay thế từ trong ngoặc bằng một danh từ chỉ người khác.) 

 

B. EXERCISES: 
1. Look, read and tick the box: 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

 



  

 

2. Look, read and color: 

 
 

 

• SPEAKING: 

Introduce about your father/ mother with your friend 

(Giới thiệu về bố hoặc mẹ của mình với bạn bè) sử dụng cấu trúc : 

- Hello  

- This is my mother.  

(Đây là mẹ của tôi.) 

- This is my father.  

(Đây là bố của tôi.) 

- Goodbye. 

 

 

 

 



ANSWER KEY: 

Unit 1: FAMILY _ LESSON 1 

1. Look, read and tick the box: (đánh dấu √) 

1. This is my father. √ 2. This is my mother. √ 

    2. Look, read and color: (tô màu) 

1. Tô màu vào hình bố. 2. Tô màu vào hình mẹ. 

 


